
1 Đào Thái An 2A 2018AnDT00209

2 Nguyễn Bảo Duy Anh 2A 2018AnhNBD00210

3 Đỗ Tuấn Anh 2A 2018AnhDT00211

4 Bùi Vi Anh 2A 2018AnhBV00212

5 Lê Hải Anh 2A 2018AnhLH00213

6 Đỗ Toàn Nam Anh 2A 2018AnhDTN00214

7 Lê Mai Anh 2A 2018AnhLM00215

8 Phan Quỳnh Anh 2A 2018AnhPQ00216

9 Phạm Đình Bách 2A 2018BachPD00217

10 Nông Gia Bảo 2A 2018BaoNG00218

11 Phạm Mạnh Duy 2A 2018DuyPM00219

12 Trần Khánh Đan 2A 2018DanTK00220

13 Đỗ Gia Hân 2A 2018HanDG00221

14 Phan Gia Huy 2A 2018HuyPG00222

15 Nguyễn Quốc Hưng 2A 2018HungNQ00223

16 Nguyễn Hoàng Khải 2A 2018KhaiNH00224

17 Đào Tuấn Khang 2A 2018KhangDT00225

18 Trần Minh Khang 2A 2018KhangTM00226

19 Vũ Huy Kiên 2A 2018KienVH00227

20 Đoàn Gia Linh 2A 2018LinhDG00228

21 Nguyễn Hà Linh 2A 2018LinhNH00229

22 Nguyễn Trần Khánh Linh 2A 2018LinhNTK00230

23 Mai Đức Mạnh 2A 2018ManhMD00231

24 Vũ Tuấn Minh 2A 2018MinhVT00232

25 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 2A 2018NganNNK00233

26 Đặng Minh Ngọc 2A 2018NgocDM00234

27 Phạm Thanh Ngọc 2A 2018NgocPT00235

28 Nguyễn Duy Phong 2A 2018PhongND00236

29 Tạ Đăng Quân 2A 2018QuanTD00237

30 Hà Minh Thắng 2A 2018ThangHM00238

31 Nguyễn Hà Thủy 2A 2018ThuyNH00239

32 Nguyễn Thanh Thủy 2A 2018ThuyNT00240

33 Trần Anh Thư 2A 2018ThuTA00241

34 Nguyễn Minh Trang 2A 2018TrangNM00242
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35 Đặng Phạm Huyền Trâm 2A 2018TramDPH00243

36 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 2A 2018TramNNB00244

37 Nguyễn Minh Tú 2A 2018TuNM00245

38 Lê Duy Tùng 2A 2018TungLD00246

39 Nguyễn Xuân Lam Tuyết 2A 2018TuyetNXL00247

40 Phạm Long Vũ 2A 2018VuPL00248

41 Ngô Bảo Vy 2A 2018VyNB00249

1 Trần Nguyễn Hòa An 2A1 2018AnTNH00250

2 Đỗ Phan Anh 2A1 2018AnhDP00251

3 Phạm Bảo Anh 2A1 2018AnhPB00252

4 Vũ Tiến Anh 2A1 2018AnhVT00253

5 Trần Gia Bảo 2A1 2018BaoTG00254

6 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 2A1 2018ChauNNB00255

7 Nguyễn Khánh Chi 2A1 2018ChiNK00256

8 Nguyễn Cầm My Chi 2A1 2018ChiNCM00257

9 Đặng Đỗ Ngọc Diệp 2A1 2018DiepDDN00258

10 Đinh Đăng Duy 2A1 2018DuyDD00259

11 Đặng Ngân Giang 2A1 2018GiangDN00260

12 Nguyễn Phạm Trung Hải 2A1 2018HaiNPT00261

13 Trần Ngọc Hân 2A1 2018HanTN00262

14 Nguyễn Quang Hòa 2A1 2018HoaNQ00263

15 Từ Đức Huy 2A1 2018HuyTD00264

16 Lê Khánh Huyền 2A1 2018HuyenLK00265

17 Lại Gia Hưng 2A1 2018HungLG00266

18 Nguyễn Hoàng Lê Khanh 2A1 2018KhanhNHL00267

19 Tạ Châu Khanh 2A1 2018KhanhTC00268

20 Dương Minh Khôi 2A1 2018KhoiDM00269

21 Nguyễn Thế Kiệt 2A1 2018KietNT00270

22 Trần Tuấn Kiệt 2A1 2018KietTT00271

23 Đoàn Ngọc Lâm 2A1 2018LamDN00272

24 Phạm Quang Lập 2A1 2018LapPQ00273

25 Lê Ngọc Hà Linh 2A1 2018LinhLNH00274

26 Nguyễn Gia Linh 2A1 2018LinhNG00275

27 Thái Thị Gia Linh 2A1 2018LinhTTG00276
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28 Nguyễn Khánh Linh 2A1 2018LinhNK00277

29 Trương Khánh Linh 2A1 2018LinhTK00278

30 Nguyễn Ngọc Phương Linh 2A1 2018LinhNNP00279

31 Quản Như Mai 2A1 2018MaiQN00280

32 Đoàn Nhật Minh 2A1 2018MinhDN00281

33 Vũ Ngọc Minh 2A1 2018MinhVN00282

34 Nguyễn Nhật Nam 2A1 2018NamNN00283

35 Phạm Trang Ngân 2A1 2018NganPT00284

36 Nguyễn Tuấn Ngọc 2A1 2018NgocNT00285

37 Kiều Linh Nhi 2A1 2018NhiKL00286

38 Nguyễn Trần Vân Nhi 2A1 2018NhiNTV00287

39 Nguyễn Minh Phát 2A1 2018PhatNM00288

40 Mai Gia Phong 2A1 2018PhongMG00289

41 Nguyễn Gia Phong 2A1 2018PhongNG00290

42 Trần Lê Quang Phúc 2A1 2018PhucTLQ00291

43 Nguyễn Hoàng Quân 2A1 2018QuanNH00292

44 Trần Đình Quý 2A1 2018QuyTD00293

45 Nguyễn Vân Trang 2A1 2018TrangNV00294

46 Lưu Minh Trí 2A1 2018TriLM00295

47 Nguyễn Tuấn Trường 2A1 2018TruongNT00296

48 Lê Hải Uyên 2A1 2018UyenLH00297

49 Ngô Hải Vũ 2A1 2018VuNH00298

1 Nguyễn Bảo An An 2A2 2018AnNBA00299

2 Nguyễn Khánh An 2A2 2018AnNK00300

3 Phạm Khánh An 2A2 2018AnPK00301

4 Vũ Văn An 2A2 2018AnVV00302

5 Bùi Tuấn Anh 2A2 2018AnhBT00303

6 Nguyễn Ngọc Phương Anh 2A2 2018AnhNNP00304

7 Phạm Gia Bảo 2A2 2018BaoPG00305

8 Phan Hoàng Châu 2A2 2018ChauPH00306

9 Hoàng Diễm Chi 2A2 2018ChiHD00307

10 Phạm Quỳnh Chi 2A2 2018ChiPQ00308

11 Nguyễn Mạnh Cường 2A2 2018CuongNM00309

12 Vũ Mạnh Dũng 2A2 2018DungVM00310

13 Bùi Anh Đức 2A2 2018DucBA00311
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14 Dương Bùi Minh Đức 2A2 2018DucDBM00312

15 Nguyễn Minh Giang 2A2 2018GiangNM00313

16 Nguyễn Thu Giang 2A2 2018GiangNT00314

17 Phạm Vân Giang 2A2 2018GiangPV00315

18 Nguyễn Việt Hải 2A2 2018HaiNV00316

19 Đồng Thanh Hải 2A2 2018HaiDT00317

20 Trần Thị Thu Hằng 2A2 2018HangTTT00318

21 Nguyễn Dương Hiếu 2A2 2018HieuND00319

22 Nguyễn Trần Phúc Hưng 2A2 2018HungNTP00320

23 Đỗ Gia Khánh 2A2 2018KhanhDG00321

24 Lê Nguyễn Nam Khánh 2A2 2018KhanhLNN00322

25 Lê Quang Khánh 2A2 2018KhanhLQ00323

26 Trần Thuỳ Lâm 2A2 2018LamTT00324

27 Hoàng Đỗ Khánh Linh 2A2 2018LinhHDK00325

28 Nguyễn Mai Linh 2A2 2018LinhNM00326

29 Trần Gia Linh 2A2 2018LinhTG00327

30 Đỗ Nhật Minh 2A2 2018MinhDN00328

31 Nguyễn Đan Ngọc Minh 2A2 2018MinhNDN00329

32 Nguyễn Ngọc Minh 2A2 2018MinhNN00330

33 Nguyễn Thái Ngọc Mỹ 2A2 2018MyNTN00331

34 Quách Vũ Hồng Ngọc 2A2 2018NgocQVH00332

35 Đinh Khánh Thảo Nguyên 2A2 2018NguyenDKT00333

36 Trần Chí Nguyên 2A2 2018NguyenTC00334

37 Lương Khoa Nguyên 2A2 2018NguyenLK00335

38 Nguyễn Khánh Nhi 2A2 2018NhiNK00336

39 Nguyễn Trần Linh Nhi 2A2 2018NhiNTL00337

40 Đặng Nam Phong 2A2 2018PhongDN00338

41 Nguyễn Hưng Phong 2A2 2018PhongNH00339

42 Nguyễn Khánh Phong 2A2 2018PhongNK00340

43 Ngọ Hoàng Minh Phú 2A2 2018PhuNHM00341

44 Đỗ Hoàng Phượng 2A2 2018PhuongDH00342

45 Ngô Đức Thuận 2A2 2018ThuanND00343

46 Lê Anh Thư 2A2 2018ThuLA00344

47 Nguyễn Đoan Trang 2A2 2018TrangND00345

48 Trương Hữu Minh Tùng 2A2 2018TungTHM00346

49 Nguyễn Thu Vân 2A2 2018VanNT00347

50 Trịnh Huy Vũ 2A2 2018VuTH00348

51 Vũ Song Vũ 2A2 2018VuVS00349
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1 Dương Hoàng Anh 2A3 2018AnhDH00350

2 Nguyễn Trung Anh 2A3 2018AnhNT00351

3 Trần Phương Anh 2A3 2018AnhTP00352

4 Phạm Minh Ánh 2A3 2018AnhPM00353

5 Nguyễn Minh Châu 2A3 2018ChauNM00354

6 Nguyễn Minh Châu C 2A3 2018ChauNMC00355

7 Nguyễn Phạm Minh Châu 2A3 2018ChauNPM00356

8 Đào Trí Dũng 2A3 2018DungDT00357

9 Hoàng Thùy Dương 2A3 2018DuongHT00358

10 Nguyễn Hương Giang 2A3 2018GiangNH00359

11 Trần Gia Hân 2A3 2018HanTG00360

12 Vũ Đức Hiếu 2A3 2018HieuVD00361

13 Đặng Vũ Huy 2A3 2018HuyDV00362

14 Nguyễn Đình Khánh Huy 2A3 2018HuyNDK00363

15 Nguyễn Thị Thu Huyền 2A3 2018HuyenNTT00364

16 Ngô Gia Vân Khánh 2A3 2018KhanhNGV00365

17 Nguyễn Đỗ Trung Kiên 2A3 2018KienNDT00366

18 Nguyễn Đỗ Tuấn Khang 2A3 2018KhangNDT00367

19 Lê Đức Lâm 2A3 2018LamLD00368

20 Nguyễn Bùi Thái Lâm 2A3 2018LamNBT00369

21 Nguyễn Minh Lâm 2A3 2018LamNM00370

22 Vũ Gia Linh 2A3 2018LinhVG00371

23 Trần Viết Huy 2A3 2018HuyTV00372

24 Nguyễn Hà Linh 2A3 2018LinhNH00373

25 Nguyễn Ngọc Linh 2A3 2018LinhNN00374

26 Tạ Mai Linh 2A3 2018LinhTM00375

27 Phan Thanh Long 2A3 2018LongPT00376

28 Vũ Ngọc Mai 2A3 2018MaiVN00377

29 Đỗ Đức Minh 2A3 2018MinhDD00378

30 Nguyễn Hữu Anh Minh 2A3 2018MinhNHA00379

31 Phí Nguyễn Quang Minh 2A3 2018MinhPNQ00380

32 Nguyễn Ngọc Hà My 2A3 2018MyNNH00381

33 Giang Minh Nguyệt 2A3 2018NguyetGM00382

34 Lai Vân Nhi 2A3 2018NhiLV00383

35 Nguyễn Kỳ Nam 2A3 2018NamNK00384

36 Trần Ngọc Tâm Nhi 2A3 2018NhiTNT00385

Lớp
T

HỌ VÀ TÊN



37 Nguyễn Minh Phúc 2A3 2018PhucNM00386

38 Nguyễn Trọng Phúc 2A3 2018PhucNT00387

39 Hoàng Minh Quân 2A3 2018QuanHM00388

40 Nguyễn Minh Quân 2A3 2018QuanNM00389

41 Lương Đức Toàn 2A3 2018ToanLD00390

42 Nguyễn Bảo Trang 2A3 2018TrangNB00391

43 Vũ Minh Tuấn 2A3 2018TuanVM00392

44 Phùng Minh Tường 2A3 2018TuongPM00393

45 Hoàng Minh Bảo Vân 2A3 2018VanHMB00394

46 Nguyễn Hữu Thanh Vân 2A3 2018VanNHT00395

47 Nguyễn Vũ Hiểu Vân 2A3 2018VanNVH00396

48 Nguyễn Ngọc Hà Vân 2A3 2018VanNNH00397

49 Trịnh Hữu Vũ 2A3 2018VuTH00398

1 Nguyễn Ngân An 2A4 2018AnNN00399

2 Nguyễn Minh Ánh 2A4 2018AnhNM00400

3 Nguyễn Gia Bảo 2A4 2018BaoNG00401

4 Nguyễn Đình Bách 2A4 2018BachND00402

5 Bùi Minh Châu 2A4 2018ChauBM00403

6 Nguyễn Minh Châu 2A4 2018ChauNM00404

7 Đinh Nguyễn Hà Chi 2A4 2018ChiDNH00405

8 Nguyễn Hoàng Dương 2A4 2018DuongNH00406

9 Đỗ Hải Đăng 2A4 2018DangDH00407

10 Hồ Ngân Hà 2A4 2018HaHN00408

11 Nguyễn Hoàng Hải 2A4 2018HaiNH00409

12 Đậu Vĩnh Hào 2A4 2018HaoDV00410

13 Lưu Ngọc Hân 2A4 2018HanLN00411

14 Trần Ngọc Hân 2A4 2018HanTN00412

15 Phạm Trung Hiếu 2A4 2018HieuPT00413

16 Nguyễn Trọng Hoàng 2A4 2018HoangNT00414

17 Tạ Minh Huy 2A4 2018HuyTM00415

18 Lã Vương Quốc Hưng 2A4 2018HungLVQ00416

19 Nguyễn Tiến Gia Hưng 2A4 2018HungNTG00417

20 Lương Tuấn Khang 2A4 2018KhangLT00418

21 Lê Chấn Kiệt 2A4 2018KietLC00419
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22 Bùi Khánh Linh 2A4 2018LinhBK00420

23 Nguyễn Gia Linh 2A4 2018LinhNG00421

24 Nguyễn Phương Linh 2A4 2018LinhNP00422

25 Ma Hoàng Tuấn Long 2A4 2018LongMHT00423

26 Vũ Quốc Hoàng Minh 2A4 2018MinhVQH00424

27 Nguyễn Khánh Nam 2A4 2018NamNK00425

28 Phạm Kim Ngân 2A4 2018NganPK00426

29 Nguyễn Bảo Ngọc 2A4 2018NgocNB00427

30 Phan Linh Nhi 2A4 2018NhiPL00428

31 Nguyễn Linh Nhi 2A4 2018NhiNL00429

32 Bùi Minh Phương 2A4 2018PhuongBM00430

33 Nguyễn Minh Quân 2A4 2018QuanNM00431

34 Đặng Thục Quyên 2A4 2018QuyenDT00432

35 Nguyễn Đại Thành 2A4 2018ThanhND00433

36 Dương Thắng 2A4 2018ThangD00434

37 Phan Việt Thắng 2A4 2018ThangPV00435

38 Nguyễn Quang Thiện 2A4 2018ThienNQ00436

39 Hoàng Minh Trang 2A4 2018TrangHM00437

40 Nguyễn Minh Trang 2A4 2018TrangNM00438

41 Vũ Mai Trang 2A4 2018TrangVM00439

42 Phạm Ngọc Trinh 2A4 2018TrinhPN00440

43 Nguyễn Yến Vy 2A4 2018VyNY00441

1 Phan Nguyễn Khánh An 2A5 2018AnPNK00442

2 Bùi Minh Anh 2A5 2018AnhBM00443

3 Đào Hải Anh 2A5 2018AnhDH00444

4 Nguyễn Lam Anh 2A5 2018AnhNL00445

5 Phạm Ngọc Duy Anh 2A5 2018AnhPND00446

6 Tạ Đức Anh 2A5 2018AnhTD00447

7 Nguyễn Văn Bách 2A5 2018BachNV00448

8 Chu Gia Bảo 2A5 2018BaoCG00449

9 Đặng Quỳnh Chi 2A5 2018ChiDQ00450

10 Đinh Quỳnh Chi 2A5 2018ChiDQ00451

11 Nguyễn Đại Dương 2A5 2018DuongND00452

12 Vũ Huy Đức 2A5 2018DucVH00453
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13 Nguyễn Hồ Giang 2A5 2018GiangNH00454

14 Đinh Gia Huy 2A5 2018HuyDG00455

15 Lê Võ Đức Hiệp 2A5 2018HiepLVD00456

16 Nguyễn Đăng Khoa 2A5 2018KhoaND00457

17 Đỗ Trúc Linh 2A5 2018LinhDT00458

18 Lý Khánh Linh 2A5 2018LinhLK00459

19 Nguyễn Hà Linh 2A5 2018LinhNH00460

20 Nguyễn Khánh Linh 2A5 2018LinhNK00461

21 Nguyễn Khánh Linh 2A5 2018LinhNK00462

22 Nguyễn Thị Hà Linh 2A5 2018LinhNTH00463

23 Lê Xuân Long 2A5 2018LongLX00464

24 Ngô Đức Minh 2A5 2018MinhND00465

25 Tống Khánh Minh 2A5 2018MinhTK00466

26 Đặng Ngọc Diễm My 2A5 2018MyDND00467

27 Đinh Văn Nam 2A5 2018NamDV00468

28 Lê Hồng Ngọc 2A5 2018NgocLH00469

29 Nguyễn Bảo Ngọc 2A5 2018NgocNB00470

30 Nguyễn Hoàng Ngọc Nguyên 2A5 2018NguyenNHN00471

31 Đào Ngọc Bảo Nhi 2A5 2018NhiDNB00472

32 Nguyễn Phúc Lâm Phong 2A5 2018PhongNPL00473

33 Trịnh Tuấn Phong 2A5 2018PhongTT00474

34 Nguyễn Xuân Hoàng Phúc 2A5 2018PhucNXH00475

35 Đồng Thiên Phúc 2A5 2018PhucDT00476

36 Nguyễn Hà Phương 2A5 2018PhuongNH00477

37 Nguyễn Đức Phượng 2A5 2018PhuongND00478

38 Đinh Bá Minh Quân 2A5 2018QuanDBM00479

39 Nguyễn Mai Phương Thuỷ 2A5 2018ThuyNMP00480

40 Nguyễn Trí Thắng 2A5 2018ThangNT00481

41 Đoàn Hà Vy 2A5 2018VyDH00482


